
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9:  MÙA HÈ VUI VẺ 

Thời gian thực hiện: 4 tuần Từ 07/4/2025 – 02/ 5/ 2025 

Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 13- 24 tháng 

Số lượng trẻ: 19 trẻ 

Số giáo viên/nhóm lớp: 3 giáo viên 

Tên giáo viên: Hoàng Thị Tuyên - Đào Thị Thủy - Ngô Hồng Hạnh 

 

Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động giáo dục 

I. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

1 .Tổ chức ăn.  

MT1: - Tr     c  n t eo c     ,    u 

p  n  n p     p v      tu   

 

- Tr   n  a  bữa c ín , 01 bữa p ụ. 

* C       n:  

- 18-24 t áng: Cơm nát + sữa mẹ. 

 + N u c u   uy n ng ị n ng l  ng/ngày/tr : 

930-1000 Kcal.  

+ N u c u   uy n ng ị về n ng l  ng tạ  cơ sở 

g áo dục m m non/ngày/tr  (c   m 60-70% nhu 

c u cả ngày) 600 - 651 Kcal. 

- N ng l  ng p ân p ố  c o các bữa  n. 

- Tỷ lệ các c ất cung cấp n ng l  ng   uy n ng ị 

t eo cơ cấu: C ất  ạm, c ất béo, c ất b t, n  c 

uống... 

- Xây dựng t ực  ơn  àng ngày,  àng tu n t eo 

mùa. phù hợp với độ tuổi của trẻ. 

  

- Hoạt   ng  n : T  c ứ c o tr  

 n 2 bữa c ín  và 1 bữa p ụ 

- C o tr   n t eo t ực  ơn,  n 

  t suất. 

- C  m sóc, nuô  d ỡng tr   àng 

ngày tạ  l p 

 

 

 

 

2. Tổ chức ngủ. 



MT 2: - Tr     c ngủ 1 g ấc tr a   oảng 

150 phút 

- Làm quen v   c      ngủ 1 g ấc bu   tr a từ 

140-150 phút. 

- Tập ngủ đúng giờ, ngủ một mình, ngủ đúng tư 

thế.  

 

- C  m sóc, nuô  d ỡng tr   àng 

ngày tạ  l p 

- Hoạt   ng ngủ: C o tr  ngủ 

 úng g ờ, ngủ  ủ g ấc. 

 

 

3. Vệ sinh. 

MT4: Mô  tr ờng  ọc tập của tr     c vệ 

s n  t  ờng xuyên 

- Vệ s n   ồ d ng: Ca, cốc, chăn, chiếu, gối, 

- Vệ s n  p òng n óm: hiên chơi, kho đồ, nhà vệ 

sinh, bô, khu vực chơi  

- Vệ s n   ồ c ơ : Lau rửa đồ chơi, vệ sinh giá để 

đồ chơi. 

- G ữ sạc  nguồn n  c, xử lý rác và n  c t ả . 

- C  m sóc, vệ s n   ồ d ng,  ồ 

c ơ , p òng  ọc  àng ngày. 

- N ặt  ồ c ơ , vỏ sữa  ể  úng 

nơ  quy  ịn . 

4. Chăm sóc sức khỏe và an toàn 

MT 5: Tr     c c  m sóc sức   ỏe và 

bảo vệ an toàn 

- K ám sức   ỏe  ịn   ỳ 2 l n/n m 

- Cân,  o, t eo dõ ,  án  g á sự p át tr ển về cân 

nặng, c  ều cao t eo lứa tu    

+ D    24 t áng tu  : Đo c  ều cao, cân nặng, g   

b ểu  ồ t ng tr ởng 1 l n/t áng. 

+ Từ 24 t áng tu   trở lên: Đo c  ều cao, cân 

nặng và g   b ểu  ồ t ng tr ởng mỗ  quý 1 l n. 

* 18 tháng: 

- Trẻ trai:    

+ Cân nặng : 8,8 – 13,7 kg 

+ Chiều cao: 76,9 – 87,7 cm 

- Trẻ gái:  

+ Cân nặng: 8,1 – 13,2 kg 

+ Chiều cao: 74,9 – 86,5 cm 

  C  m sóc, nuô  d ỡng tr   àng 

ngày tạ  l p 

- K t   p v   y t  Cân,  o, c ấm 

b ểu  ồ  

- Đề xuất ý    n về   ều c ỉn  

t ực  ơn c o tr  SDD trong các 

cu c  ọp. 

- Tr     c  n t eo t ực  ơn,  n 

  t xuất. 

 

 



* 24 tháng: 

- Trẻ trai:  

+ Cân nặng : 9,7 – 15,3 kg 

+ Chiều cao: 81,7 – 93,9 cm 

- Trẻ gái / /                          ‘:   

+ Cân nặng: 9,1 – 14,8 kg  

+ Chiều cao: 80,0 – 92,9 c m. 

+ P òng c ống SDD, béo p ì. 

- P òng và xử trí m t số bện  t  ờng gặp. 

- T eo dõ  t êm c ủng, uống vacxin 

- Bảo vệ an toàn và p òng trán  m t số ta  nạn 

t  ờng gặp. 

- P ố    p v   c a mẹ tr  c  m sóc d n  d ỡng, 

p òng c ống suy d n  d ỡng, béo p ì. 

II. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

1. Phát triển vận động 

a. Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

MT6: Tr  b  t bắt c   c m t số   ng tác 

t eo cô: G ơ cao tay –   a về p ía tr  c, 

sang ngang 

 

 

- Hô  ấp:  Tập  ít t ở. 

- Tay:  Tay   a ra sau 

- L ng, bụng, l ờn: Vặn ng ờ  sang 2 bên 

- C ân: Ngồ  xuống  ứng lên 

 

- T ể dục sáng 

- Bà  tập p át tr ển c ung 

 

b. Các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu 

MT10: Tr  b  t t ể   ện sức mạn  của cơ 

bắp trong vận   ng ném,  á bóng: Ném 

bằng 1 tay lên p ía tr  c    c 1,2m;  á 

-Tung bóng qua dây ( bóng to) 

- Ném bóng qua dây (bóng to/ bóng n ỏ) 

  

- Hoạt   ng có c ủ  ịn : 

+ Tung bóng qua dây 

+ TCVD: Bật qua vạc     



bóng l n xa lên tr  c tố  t  ểu 1,5m  + Ném bóng qua dây 

+ TCVD:  

c.  Các cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay, mắt 

MT12: Tr  b  t t áo lắp, lồng    c 3-4 

  p tròn, x p c ồng    c 2-3   ố  trụ 

- T áo lắp, lồng   p tròn,   p vuông. 

- X p c ồng 4-5   ố . 

- Vạc  các nét nguệc  ngoạc bằng ngón tay. 

 

 

- Hoạt   ng c ơ ,  oạt   ng t eo 

ý thích:  

+  Lồng   p,bé t áo lắp vòng. 

+ xâu vòng 

- C ơ  luồn  ạt 

+ C ơ  vẽ nguệc  ngoạc bằng 

ngón tay. 

                                                                         2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

a. Tập luyện nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt 

MT 14: Tr  b  t t ực   ện m t số  ỹ n ng 

 ơn g ản  ể g ữ gìn vệ s n  cá n ân và g ữ 

gìn sức   ỏe 

- Bắt c   c  àn  v  rửa tay, rửa mặt, tắm c o búp 

bê. 

- Tập t ó  quen: Rửa tay tr  c      n, sau        

vệ s n ; “gọ ” cô     bị   t, bị b n. 

- G ữ gìn sức   ỏe: Mặc trang p ục p     p v   

t ờ  t  t;    g ày,    dép; c e ô,     mũ. 

- Hoạt   ng góc: Tr  b  t bắt 

c   c  àn  v  rửa tay, rửa mặt, 

tắm c o búp bê. 

- G ờ  n,  oạt   ng trong ngày: 

Tập c o tr  t ó  quen rửa ta 

tr  c      n, sau        vệ s n  

- G ữ gìn sức   ỏe: Mặc trang 

p ục p     p v   t ờ  t  t;    

g ày,    dép; c e ô,     mũ. 

b. Làm quen với một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe 



MT 16: Tr  làm    c m t số v ệc v   sự 

g úp  ỡ của ng ờ  l n (ngồ  vào bàn  n, 

c m t ìa xúc  n, c m cốc uống n  c) 

- Tập ngồ  vào bàn  n. 

- Tập tự xúc  n bằng t ìa, uống n  c bằng cốc. 

- Làm quen v   t ao tác rửa tay, lau mặt. 

- Hoạt   ng trong ngày: Tập c o 

tr  tự b  t ngồ  vào bàn, b  t tự 

xúc  n, uống n  c và làm quen 

v   t ao tác rửa tay, lau mặt.    

vệ s n   úng nơ  qu   ịn , tập 

c o tr  b  t gọ  cô     có n u 

c u.  

 

c. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn 

MT18: Tr  b  t trán  m t số  àn    ng 

nguy   ểm (sờ vào     ện, leo trèo lên bàn, 

g  ,…)        c n ắc n ở 

- N ận b  t m t số  àn    ng nguy   ểm và 

phòng tránh: sờ vào ổ điện, đưa tay vào quạt đang 

quay, leo trèo lên cao, xô đẩy nhau. 

 

 Hoạt   ng c ơ  - tập bu   c  ều 

+ Hoạt   ng c ơ  - tập các góc:  

+ Trò c uyện về  àn    ng 

nguy   ểm: sờ vào     ện, leo 

trèo c u t ang, leo trèo lên bàn 

g  . 

III. GIÁO DỤC NHẬN THỨC 

* Nhận biết 

MT20: Tr  có t ể bắt tr  c  àn    ng 

 ơn g ản của n ững ng ờ  t ân 

- Bắt c   c  àn    ng: B  búp bê, xúc c o búp 

bê  n, ru em ngủ. 

- Hoạt   ng c ơ  tập ở các góc.: 

Góc B  em, du c o em ngủ,.. 

MT21: Tr  c ỉ  oặc nó     c tên của 

mìn , n ững ng ờ  g n gũ         c  ỏ  

- Tên,  ặc   ểm t ờ  t  t m a  è: nắng, m a. - Hoạt   ng ngoà  trờ : Quan sát 

t ờ  t  t   

+ N ận b  t t ờ  t  t m a  è  

+N ận b  t qu n áo m a  è  

- Hoạt   ng góc: Góc sách 

truyện: Xem tran , truyện về 

c ủ  ề m a  è  

- Hoạt   ng c  ều:  

+ Xem tran ,  àm t oạ  về m a 

 è và trang p ục m a  è 



 

IV. GIÁO DỤC NGÔN NGỮ 

1. Nghe 

MT27: Tr  có t ể ng e các từ c ỉ sự vật, 

 ồ vật, các bà  t ơ/ ca dao/ c uyện  ể  ơn 

g ản t eo tran . 

- Ng e lờ  nó  v   các sắc t á  tìn  cảm   ác n au 

- Ng e các từ c ỉ tên gọ   ồ vật, sự vật,  àn    ng 

quen t u c. 

- Ng e các bà   át, bà  t ơ,  ồng dao, ca dao, 

c uyện  ể  ơn g ản t eo tran . 

- Hoạt   ng c  ều:  Kể c uyện 

tr  ng e.  

+ Kể truyện c o tr  nghe: Cóc 

gọ  trờ  m a 

+Ng e và tập  ể c uyện : C   c 

ô của t ỏ trắng 

- Hoạt   ng góc: Góc sác  

truyện: Xem tran  , trò c uyện 

về các n ân vật trong c uyện. 

- Hoạt   ng c  ều 

 

2. Nói 

MT29: Tr   ọc t  p t  ng cuố  của câu t ơ 

    ng e các bà  t ơ quen t u c 

- Đọc t eo,  ọc t  p c ng cô t  ng cuố  của câu 

t ơ. 

Hoạt   n  ọc: Dạy tr   ọc t ơ  

. + Kể truyện c o tr  ng e: Cóc 

gọ  trờ  m a 

+Ng e và tập  ể c uyện : C   c 

ô của t ỏ trắng 

- Hoạt   ng góc: Góc sác  

truyện:  ọc t ơ, xem sac  về c ủ 

 ề m a  è  

 

3. Làm quen với sách 

MT32: Tr  b  t mở sác , xem tran  -  Lật, mở các trang sác , tran . 

- Xem tran  và c ỉ vào hình ảnh các n ân vật, sự 

vật trong tran .  

 - Hoạt   ng  ọc: H  ng dẫn 

các   ọc, xem, lật tran  

truyện,t ơ... 

- Hoạt   ng góc: Xem tran , 



sách  truyện về c ủ  ề m a  è 

- Hoạt   ng ngoà  trờ : Vẽ nguệc 

ngoạc trên sân 

 

V. GIÁO DỤC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 

1. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ 

MT39: Tr  t íc  ng e  át và vận   ng 

t eo n ạc 

 -Ng e  át, ng e n ạc, ng e âm t an  các n ạc 

cụ: Nghe dân ca, nhạc thiếu nhi, nghe nhạc nước 

ngoài…  

- Hát t eo và tập vận   ng  ơn g ản t eo n ạc: 

Nhún chân, lắc lư 

 - Hoạt    ng  ọc: Âm n ạc 
  + Dạy vận   ng: “Trờ  nắng, 

trờ  m a” 

+ Ng e  át: “T ật  áng c ê” 

- Hoạt   ng góc: Hát   t   p sử 
dụng dụng cụ âm n ạc 
- Hoạt   ng c  ều: Hát c o tr  
ng e các bà   át c ủ  ề g ao 
thông. 
 

MT40: Tr  t íc  vẽ, xem tran  - Tập c m bút vẽ. Vẽ nguệch ngoạc  

- Xem tranh. 

- Hoạt   ng góc : 

+ Góc tạo  ìn , tr  c m bút vẽ 

và tô màu 

+ Góc xây dựng  

- Hoạt   ng ngoà  trờ  

- Hoạt   ng c  ều: Làm quen 

v   v   vở tạo   ìn  

HĐH : Tô màu c   c ô  

  Dự kiến môi trường giáo dục 

- S  t m nguyên vật l ệu c o c ủ  ề tạo mô  tr ờng  oạt   ng trong l p 

+ Góc p ân va : Cửa  àng bán trang p ục m a  è, tắm c o em, ru em ngủ 

+ Góc sác  truyện: Xem tran , c ọn trang p ục m a  è 

+ Góc tạo  ìn :  Tô màu qu n áo,  ồ d ng m a  è. Vò, xé g ấy. 

+ B  xung các góc c ơ , làm t êm n  ều  ồ d ng  ồ c ơ  tự tạo  ể gây  ứng t u c o tr . 



+ Mô  tr ờng  oạt   ng ngoà  trờ  : H ên c ơ : Xây dựng góc tuyên truyền và tr ng b y sản p  m của tr . 

+ K u vực c ơ  v   t   t bị vận   ng,  ồ c ơ  ngoà  trờ . 

+ K u vực trồng rau: V ờn rau trồng các loạ  rau 

- C u n bị bà  soạn  úng c  ơng trìn , các  ồ d ng tố  t  ểu c o m t t  t  ọc 
Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ đề 

- Tr  t ực   ện    c các mục t êu  trong c ủ  ề. 
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Chủ đề nhánh 1:  “Thời tiết mùa hè ” 

Chủ đề: Mùa hè vui vẻ. 

                       - Thời gian 1 tuần: Từ 07/4 – 11/4/2025 

- Nhóm lớp 13 - 24 tháng 

- Số lượng trẻ: 19 

- GV phụ trách:  Ngô Hồng Hạnh ( chính 1) - Đào Thị Thủy ( chính 2) - Hoàng Thị Tuyên ( phụ)  

 

- Đón trẻ 

- Trò chuyện sáng 

- Thể dục sáng 

 

  

 

* Đón trẻ :  

- Đón tr  vào l p, trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr   

- K ểm tra t  trang,  ồ d ng của tr . 

- H  ng dẫn tr  cất t  trang vào  úng nơ  quy  ịn . 

* Trò chuyện sáng:  Xem tran  ản , trò c uyện về t ờ  t  t m a  è 

- C ơ  tự c ọn v    ồ c ơ  trong l p. 

* Thể dục sáng: Tập t eo n ịp   m 

- Hô  ấp:  Tập  ít t ở. 

- Tay:  Tay   a ra sau 

- L ng, bụng, l ờn: Vặn ng ờ  sang 2 bên  

- C ân: Ngồ  xuống  ứng lên 

* Điểm danh. 

 

Chơi  tập có chủ đích 

T ứ 2:  

  
* VĐCB 

+ Tung bóng qua dây 

+ TCVD: Bật qua vạc     

T ứ 3:  * Văn học 

- T ơ: Đ  nắng 

- Trò c ơ : Trờ  nắng trờ  m a 

T ứ 4:  *Nhận biết:  

 - N ận b  t t ờ  t  t m a  è 

- Trò c ơ : Vắt cam 

T ứ 5:  * Văn học: 

-  Kể truyện c o tr  ng e: Cóc gọ  trờ  m a 



- Trò c ơ : Trờ  nắng trờ  m a 

T ứ 6:  * Âm nhạc: 

- Dạy vận   ng: “Trờ  nắng, trờ  m a” 

Ng e  át: “T ật  áng c ê” 

Chơi hoạt động  ngoài 

trời 

 

 

1. HĐCCĐ:  

- Quan sát t ờ  t  t 

- Quan sát v ờn rau 

- Vẽ nguệc  ngoạc trên sân 

2. Trò chơi:  

+ Trờ  nắng trờ  m a 

+ L n c u vồng 

+ N ảy qua suố  

3. Chơi tự do:  

+ C ơ  v   vật l ệu t  ên n  ên 

+ C ơ  v    ồ c ơ  ngoà  trờ  
 

 

Chơi/ hoạt động với đồ 

vật 

1. Góc thao tác vai 

- P a n  c c an ; tắm c o em 

2. Góc HĐ với đồ vật 

- T áo lắp vòng, c ơ  v   búa cọc 

3. Góc nhận biết – phân biệt:  

- C ọn lô tô mặt trờ  t eo màu sắc:  ỏ - vàng  

4. Góc âm nhạc 

- Ng e n ạc và  át về c ủ  ề 

5. Góc tạo hình 

- Tô màu ông mặt trờ , vẽ t a nắng, vẽ  ạt m a. 

Ăn - Ngủ- vệ sinh * Ăn chính 1 và ăn chính 2:  

- Cho tr  ngồi 4 tr  1 bàn  

- Dạy tr  cách sử dụng bát, thìa, cốc  úng các   

- Gi i thiệu tên các món  n, cho tr  làm quen v i m t số thức  n quen t u c: Cơm, can , c áo  

- Rèn c o tr  vệ s n  trong  n uống, nhặt cơm rơ  v   vào   a,   ông nó  c uyện,  n   t suất 



* Ngủ:  

- Chu n bị  ệm, gố    u cho tr  

- H  ng dẫn tr  ngủ tr a, tập ngủ 1 giấc  

* Ăn phụ:  C u n bị bữa  n: Rửa tay c o tr ,  ê bàn 

- T  c ức c o tr   n 

* Hoạt động vệ sinh: 

- Vệ sinh: Tập rửa tay tr  c      n, lau m ệng sau      n.  

- Rèn c o tr     vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho tr  d  i sự g úp  ỡ của giáo viên  

 

Chơi, tập buổi chiều 

 

 

- TCVĐ: Bé nào bật g ỏ  (Ôn vận   ng: Tung bóng qua dây) 

- Trò c ơ :  Kéo c a lừa x , C   c tú   ì d ệu, Đố bé. 

- Ôn t ơ: Đ  nắng 

- Tập c o tr  m t số    n ng tự p ục vụ 

- N ận b  t trờ  nắng- trờ  m a 

- N ận b  t  àn    ng nguy   ểm, nơ  nguy   ểm và p òng trán . 

- Học sác  H  ng dẫn tr  lật g ở sác . 

* Trả trẻ 

- Vệ s n  cá n ân c o tr . 

- C u n bị  ồ d ng cá n ân c o tr  về. 

- Trả tr  và trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr . 

Đánh giá T ực   ên   y  ủ n   dung trong     oạc  
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Chủ đề nhánh 2 : "Trang phục mùa hè"  

Chủ đề: Mùa hè vui vẻ 

         -  Thời gian 1 tuần: Từ 14/04 – 18/4/2025  

- Nhóm lớp: 13- 24 

- Số lượng trẻ: 19 

- GV phụ trách: Đào Thị Thủy ( chính 1) - Hoàng Thị Tuyên ( chính 2) - Ngô Hồng Hạnh ( Phụ )  

 

- Đón trẻ 

- Trò chuyện sáng 

-  Thể dục sáng 

 

  

 

* Đón trẻ:  

- Đón tr  vào l p,trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr . 

- K ểm tra t  trang,  ồ d ng của tr . 

- H  ng dẫn tr  cất t  trang vào  úng nơ  quy  ịn . 

* Trò c uyện sáng: Xem tran  ản , trò c uyện về trang p ục m a  è 

- C ơ  tự c ọn v    ồ c ơ  trong l p. 

* Thể dục sáng: Tập t eo n ịp   m 

- Hô  ấp:  Tập  ít t ở. 

- Tay:  Tay   a ra sau 

- L ng, bụng, l ờn: Vặn ng ờ  sang 2 bên  

- C ân: Ngồ  xuống  ứng lên  

* Điểm danh. 

 

 

Chơi  tập có chủ 

đích 

T ứ 2:  * Thể dục 

+ Ném bóng qua dây. 

+ TCVD: A     g ỏ  ( Đ  b  c qua vật cản) 

T ứ 3:  * Văn học 

- T ơ: Trang p ục 

- Hát: M a  è   n 

T ứ 4:   * Nhận biết:  

- N ận b  t qu n áo m a  è của bé 

- Hát: C o tô     làm m a v   



T ứ 5:  * Văn học:  

- Truyện: C   c ô của t ỏ trắng (ng e và tập  ể c uyện) 

- Trò c ơ : Trờ  m a. 

T ứ 6:  * Tạo hình: 

-  Tô màu c   c ô. 

- Hát: Trờ  nắng trờ  m a. 

 

Chơi tập ngoài trời 

 

1. HĐCCĐ: 

- Dạo c ơ  quan  sân tr ờng, lắng ng e âm t an . 

- Quan sát rau rền 

- Quan sát b u trờ  

2. Trò chơi: 

+ Bóng to bóng n ỏ 

+ B  c qua suố  

+ Dung d ng dung d  

3. Chơi tự do: 

+ C ơ  v   vật l ệu t  ên n  ên 

+ C ơ  v    ồ c ơ  ngoà  trờ  

Chơi/ hoạt động với 

đồ vật ở các góc  

 

 

1. Góc thao tác vai 

- Cửa  àng bán trang p ục m a  è, tắm c o em, ru em ngủ 

2. Góc HĐ với đồ vật 

- C ơ    p t ả  ìn , búa cọc 

3. Góc sách - truyện: 

-  Xem tran , c ọn trang p ục m a  è 

4. Góc thực hành kỹ năng:  

- Bé tập c ả    u, cà , cở  cúc áo. 

5. Góc tạo hình 

- Tô màu qu n áo,  ồ d ng m a  è. Vò, xé g ấy 



Ăn - Ngủ-vệ sinh  

 

* Ăn chính 1 và ăn chính 2:  

- Cho tr  ngồi 4 tr  1 bàn  

- Dạy tr  cách sử dụng bát, thìa, cốc  úng các   

- Gi i thiệu tên các món  n, cho tr  làm quen v i m t số thức  n quen t u c: Cơm, can , c áo  

- Rèn c o tr  vệ s n  trong  n uống, nhặt cơm rơ  v   vào   a,   ông nó  c uyện,  n   t suất 

* Ngủ:  

- Chu n bị  ệm, gố    u cho tr  

- H  ng dẫn tr  ngủ tr a, tập ngủ 1 giấc  

* Ăn phụ:  C u n bị bữa  n: Rửa tay c o tr ,  ê bàn 

- T  c ức c o tr   n 

* Hoạt động vệ sinh: 

- Vệ sinh: Tập rửa tay tr  c      n, lau m ệng sau      n.  

- Rèn c o tr     vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho tr  d  i sự g úp  ỡ của giáo viên  

 

Chơi, tập buổi 

chiều 

 

 

- TCVĐ: A  ném g ỏ  (Ôn vận   ng: Ném bóng qua dây) 

- Trò c ơ : 

+ Trờ  nắng, trờ  m a 

+ Chi chi chành chành 

+ Làm theo cô. 

- Ôn t ơ: Trang p ục 

- Tập c o tr  mặc qu n áo 

- Rèn các  rửa tay c o tr  

- Bé tập gấp qu n áo c o búp bê. 

* Trả trẻ 

- Vệ s n  cá n ân c o tr . 

- C u n bị  ồ d ng cá n ân c o tr  về. 

- Trả tr  và trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr . 

Đánh giá 

 

T ực   ên   y  ủ n   dung trong     oạc  
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Chủ đề nhánh 3:  “Thời tiết mùa hè ” 

Chủ đề: Mùa hè vui vẻ. 

                                                                                        - Thời gian: 1 tuần: Từ 21/04 – 25/4/2025 

- Nhóm lớp 13 - 24 tháng 

- Số lượng trẻ: 19 

- GV phụ trách:  Hoàng Thị Tuyên ( chính 1) - Ngô Hồng Hạnh ( chính 2) - Đào Thị Thủy ( Phụ )   

 

- Đón trẻ 

- Trò chuyện sáng 

- Thể dục sáng 

 

  

 

* Đón trẻ :  

- Đón tr  vào l p, trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr   

- K ểm tra t  trang,  ồ d ng của tr . 

- H  ng dẫn tr  cất t  trang vào  úng nơ  quy  ịn . 

* Trò chuyện sáng:  Xem tran  ản , trò c uyện về t ờ  t  t m a  è 

- C ơ  tự c ọn v    ồ c ơ  trong l p. 

* Thể dục sáng: Tập t eo n ịp   m 

- Hô  ấp:  Tập  ít t ở. 

- Tay:  Tay   a ra sau 

- L ng, bụng, l ờn: Vặn ng ờ  sang 2 bên  

- C ân: Ngồ  xuống  ứng lên 

* Điểm danh. 

 

Chơi  tập có chủ đích 

T ứ 2:  

  
* VĐCB 

+ Tung bóng qua dây 

+ TCVD: Bật qua vạc     

T ứ 3:  * Văn học 

- T ơ: Đ  nắng 

- Trò c ơ : Trờ  nắng trờ  m a 

T ứ 4:  *Nhận biết:  

 - N ận b  t t ờ  t  t m a  è 

- Trò c ơ : Vắt cam 

T ứ 5:  * Văn học: 

-  Kể truyện c o tr  ng e: Cóc gọ  trờ  m a 



- Trò c ơ : Trờ  nắng trờ  m a 

T ứ 6:  * Âm nhạc: 

- Dạy vận   ng: “Trờ  nắng, trờ  m a” 

Ng e  át: “T ật  áng c ê” 

Chơi hoạt động  ngoài 

trời 

 

 

1. HĐCCĐ:  

- Quan sát t ờ  t  t 

- Quan sát v ờn rau 

- Vẽ nguệc  ngoạc trên sân 

2. Trò chơi:  

+ Trờ  nắng trờ  m a 

+ L n c u vồng 

+ N ảy qua suố  

3. Chơi tự do:  

+ C ơ  v   vật l ệu t  ên n  ên 

+ C ơ  v    ồ c ơ  ngoà  trờ  
 

 

Chơi/ hoạt động với đồ 

vật 

1. Góc thao tác vai 

- P a n  c c an ; tắm c o em 

2. Góc HĐ với đồ vật 

- T áo lắp vòng, c ơ  v   búa cọc 

3. Góc nhận biết – phân biệt:  

- C ọn lô tô mặt trờ  t eo màu sắc:  ỏ - vàng  

4. Góc âm nhạc 

- Ng e n ạc và  át về c ủ  ề 

5. Góc tạo hình 

- Tô màu ông mặt trờ , vẽ t a nắng, vẽ  ạt m a. 

Ăn - Ngủ- vệ sinh * Ăn chính 1 và ăn chính 2:  

- Cho tr  ngồi 4 tr  1 bàn  

- Dạy tr  cách sử dụng bát, thìa, cốc  úng các   

- Gi i thiệu tên các món  n, cho tr  làm quen v i m t số thức  n quen t u c: Cơm, can , c áo  

- Rèn c o tr  vệ s n  trong  n uống, nhặt cơm rơ  v   vào   a,   ông nó  c uyện,  n   t suất 



* Ngủ:  

- Chu n bị  ệm, gố    u cho tr  

- H  ng dẫn tr  ngủ tr a, tập ngủ 1 giấc  

* Ăn phụ:  C u n bị bữa  n: Rửa tay c o tr ,  ê bàn 

- T  c ức c o tr   n 

* Hoạt động vệ sinh: 

- Vệ sinh: Tập rửa tay tr  c      n, lau m ệng sau      n.  

- Rèn c o tr     vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho tr  d  i sự g úp  ỡ của giáo viên  

 

Chơi, tập buổi chiều 

 

 

- TCVĐ: Bé nào bật g ỏ  (Ôn vận   ng: Tung bóng qua dây) 

- Trò c ơ :  Kéo c a lừa x , C   c tú   ì d ệu, Đố bé. 

- Ôn t ơ: Đ  nắng 

- Tập c o tr  m t số    n ng tự p ục vụ 

- N ận b  t trờ  nắng- trờ  m a 

- N ận b  t  àn    ng nguy   ểm, nơ  nguy   ểm và p òng tránh. 

- Học sác  H  ng dẫn tr  lật g ở sác . 

* Trả trẻ 

- Vệ s n  cá n ân c o tr . 

- C u n bị  ồ d ng cá n ân c o tr  về. 

- Trả tr  và trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr . 

Đánh giá T ực   ên   y  ủ n   dung trong     oạc  
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Chủ đề nhánh 2 : "Trang phục mùa hè"  

Chủ đề: Mùa hè vui vẻ 

   -  Từ 28/4  đến 02/5/2025  

- Nhóm lớp: 13 - 24 

- Số lượng trẻ: 19 

- GV phụ trách:  Ngô Hồng Hạnh ( chính 1) - Đào Thị Thủy ( chính 2) - Hoàng Thị Tuyên ( Phụ )   

 

- Đón trẻ 

- Trò chuyện sáng 

-  Thể dục sáng 

 

  

 

* Đón trẻ:  

- Đón tr  vào l p,trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr . 

- K ểm tra t  trang,  ồ d ng của tr . 

- H  ng dẫn tr  cất t  trang vào  úng nơ  quy  ịn . 

* Trò c uyện sáng: Xem tran  ản , trò c uyện về trang p ục m a  è 

- C ơ  tự c ọn v    ồ c ơ  trong l p. 

* Thể dục sáng: Tập t eo n ịp   m 

- Hô  ấp:  Tập  ít t ở. 

- Tay:  Tay   a ra sau 

- L ng, bụng, l ờn: Vặn ng ờ  sang 2 bên  

- C ân: Ngồ  xuống  ứng lên  

* Điểm danh. 

 

Chơi  tập có chủ 

đích 

T ứ 2:  * Thể dục 

+ Ném bóng qua dây. 

+ TCVD: A     g ỏ  ( Đ  b  c qua vật cản) 

T ứ 3:  * Văn học 

- T ơ: Trang p ục 

- Hát: M a  è   n 

T ứ 4:   * Nhận biết:  

- N ận b  t qu n áo m a  è của bé 

- Hát: C o tô     làm m a v   

T ứ 5:  * Văn học:  



- Truyện: C   c ô của t ỏ trắng (ng e và tập  ể c uyện) 

- Trò c ơ : Trờ  m a. 

T ứ 6:  * Tạo hình: 

-  Tô màu c   c ô. 

- Hát: Trờ  nắng trờ  m a. 

 

Chơi tập ngoài trời 

 

1. HĐCCĐ: 

- Dạo c ơ  quan  sân tr ờng, lắng ng e âm t an . 

- Quan sát rau rền 

- Quan sát b u trờ  

2. Trò chơi: 

+ Bóng to bóng n ỏ 

+ B  c qua suố  

+ Dung d ng dung d  

3. Chơi tự do: 

+ C ơ  v   vật l ệu t  ên n  ên 

+ C ơ  v    ồ c ơ  ngoà  trờ  

Chơi/ hoạt động với 

đồ vật ở các góc  

 

 

1. Góc thao tác vai 

- Cửa  àng bán trang p ục m a  è, tắm c o em, ru em ngủ 

2. Góc HĐ với đồ vật 

- C ơ    p t ả  ìn , búa cọc 

3. Góc sách - truyện: 

-  Xem tran , c ọn trang p ục m a  è 

4. Góc thực hành kỹ năng:  

- Bé tập c ả    u, cà , cở  cúc áo. 

5. Góc tạo hình 

- Tô màu qu n áo,  ồ d ng m a  è. Vò, xé g ấy 



Ăn - Ngủ-vệ sinh  

 

* Ăn chính 1 và ăn chính 2:  

- Cho tr  ngồi 4 tr  1 bàn  

- Dạy tr  cách sử dụng bát, thìa, cốc  úng các   

- Gi i thiệu tên các món  n, cho tr  làm quen v i m t số thức  n quen t u c: Cơm, can , c áo  

- Rèn c o tr  vệ s n  trong  n uống, nhặt cơm rơ  v   vào   a,   ông nó  c uyện,  n   t suất 

* Ngủ:  

- Chu n bị  ệm, gố    u cho tr  

- H  ng dẫn tr  ngủ tr a, tập ngủ 1 giấc  

* Ăn phụ:  C u n bị bữa  n: Rửa tay c o tr ,  ê bàn 

- T  c ức c o tr   n 

* Hoạt động vệ sinh: 

- Vệ sinh: Tập rửa tay tr  c      n, lau m ệng sau      n.  

- Rèn c o tr     vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho tr  d  i sự g úp  ỡ của giáo viên  

 

Chơi, tập buổi 

chiều 

 

 

- TCVĐ: A  ném g ỏ  (Ôn vận   ng: Ném bóng qua dây) 

- Trò c ơ : 

+ Trờ  nắng, trờ  m a 

+ Chi chi chành chành 

+ Làm theo cô. 

- Ôn t ơ: Trang p ục 

- Tập c o tr  mặc qu n áo 

- Rèn các  rửa tay c o tr  

- Bé tập gấp qu n áo c o búp bê. 

* Trả trẻ 

- Vệ s n  cá n ân c o tr . 

- C u n bị  ồ d ng cá n ân c o tr  về. 

- Trả tr  và trao     v   p ụ  uyn  về tìn   ìn  tr . 

Đánh giá 

 

T ực   ên   y  ủ n   dung trong     oạc  

 

 
 


